
KH 

2024/TH

2023

Tổng cộng Quý I Quý II Quý III Quý IV %
Quý I

%

Quý II

%

Quý III

%

Quý 

IV

%

 Tổng giá trị sản phẩm 

(giá so sánh) 

 Triệu 

đồng 
 7.012.631  7.680.527  1.556.763  2.005.847  1.971.530  2.146.387  109,52  20,27  26,12  25,67  27,95 

 I  Nông, lâm, thủy sản  "  1.760.906  1.827.820  396.408  638.833  501.355  291.224  103,80  21,69  34,95  27,43  15,93 

 1  Nông nghiệp  "  1.579.922  1.639.628  370.536  598.772  426.816  243.504  103,78  22,60  36,52  26,03  14,85 

 a  Trồng trọt  "  694.641  702.862  116.450  356.973  188.176  41.263  101,18  16,57  50,79  26,77  5,87 

 b  Chăn nuôi  "  845.478  895.230  240.552  232.519  227.983  194.176  105,88  26,87  25,97  25,47  21,69 

 c  Dịch vụ nông nghiệp  "  39.803  41.536  13.534  9.280  10.657  8.065  104,35  32,58  22,34  25,66  19,42 

 2  Lâm nghiệp  "  163.489  170.168  21.962  35.043  69.259  43.904  104,09  12,91  20,59  40,70  25,80 

 3  Thủy sản  "  17.495  18.024  3.910  5.018  5.280  3.816  103,02  21,69  27,84  29,29  21,17 

 a  Nuôi trồng  "  10.497  11.012  2.354  3.139  3.353  2.166  104,91  21,38  28,51  30,45  19,67 

 b  Khai thác  "  6.998  7.012  1.556  1.879  1.927  1.650  100,20  22,19  26,80  27,48  23,53 

II Công nghiệp - xây dựng "
3.049.992       3.448.415     613.987      772.450     881.025      1.180.953      113,06  17,80  22,40  25,55  34,25 

a Công nghiệp " 2.043.238      2.302.729    476.775     472.091    602.649     751.214         112,70  20,70  20,50  26,17  32,62 

b Xây dựng " 1.006.754      1.145.686    137.212     300.359    278.376     429.739         113,80  11,98  26,22  24,30  37,51 

III Thương mại - dịch vụ "
2.201.733       2.404.292     546.368      594.564     589.150      674.210         109,20  22,72  24,73  24,50  28,04 

IV Kim ngạch xuất khẩu
Triệu 

USD 67,76 62,00 14,25 15,30 16,04 16,41 91,50 22,98 24,68 25,87 26,47

Phụ lục 03

KẾ HOẠCH GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2024

T T Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Thực hiện 

năm 2023

Kế hoạch năm 2024 Tỷ lệ Quý/năm 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2023)



V
Doanh thu bán lẻ hàng 

hóa và dịch vụ
Tỷ đồng

4.426              4.833            1.185,49     1.216,16    1.234,89     1.196,46        109,20  24,53  25,16  25,55  24,76 
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